6-1入出國及移民法保證金沒入處分書(中越對照)

內政部移民署 處分書（稿）
Sở Di dân - Bộ Nội chính Biên bản xử phạt vi phạm hành chính
機關地址/Địa chỉ cơ quan：
聯絡人/ Người liên lạc：

聯絡電話/Điện thoại liên lạc：

傳真電話/ Số fax：

電子信箱/ Email：

發文日期/ Ngày phát văn bản：      /        /            (Y/M/D)/(năm/tháng/ngày)

電腦編號/ Mã số vi tính:              

發文字號/ Ký hiệu văn bản.:移署/       字第         號/SDD /thứ tự số________
受處分人/ Người vi phạm：
姓名/ Họ và tên：
出生日期/ Ngày tháng năm sinh:                

性別/ Giới tính:

國籍/ Quốc tịch：                     

護照號碼/ Số hộ chiếu：

其他足資辨別之文件或特徵/ Hồ sơ hoặc đặc điểm vật lý phân biệt cụ thể nếu có：

住址/ Địa chỉ cư trú:
一、主旨及法令依據/I. Căn cứ Luật và tôn chỉ:
    受處分人因違反收容替代處分，自中華民國○○○年○○月○○日起，依據（□入出國及移

    民法第38條第3項□入出國及移民法第38條之7第2項），沒入繳納之保證金。　　　Người bị xử phạt do vi phạm luật xử phạt thay cho giam giữ, bắt đầu từ năm Trung Hoa Dân Quốc____tháng____ngày____, căn cứ theo (□ điều 38 mục 3 của Luật Di dân và xuất nhập cảnh  □ điều 38.7 mục 2 của Luật Di dân và xuất nhập cảnh), bị tịch thu tiền bảo lãnh đã nộp.   
二、事實及理由/ II. Nguyên nhân và tình tiết:
    受處分人因未遵守下列事項：Do người bị xử phạt chưa tuân thủ những hạng mục dưới đây:
    □定期至入出國及移民署指定之專勤隊報告生活動態。
　　　Định kỳ báo cáo tình hình sinh hoạt cho Đội Cần Vụ Chuyên Nghiệp do Cục Di dân chỉ định. 
    □限制居住於指定處所。
      Hạn chế cư trú tại nơi ở được chỉ định.
    □定期於指定處所接受訪視。
      Định kỳ tiếp nhận việc khám xét tại nơi được chỉ định. 
    □提供可隨時聯繫之聯絡方式、電話，於入出國及移民署人員聯繫時，應立即回覆。
      Cung cấp phương thức hoặc điện thoại có thể liên lạc bất kỳ lúc nào, khi nhân viên Cục Di dân 
      liên lạc, phải lập tức trả lời ngay.        
三、處分內容/ III. Nội dung xử phạt：
    自中華民國○○○年○○月○○日起，沒入受處分人繳納之保證金新臺幣      元。
     Từ năm Trung Hoa Dân Quốc____tháng____ngày____, tịch thu số tiền bảo lãnh mà người bị xử 
     phạt đã nộp là__________Tân Đài tệ.                                        
四、救濟方式/ IV. Biện pháp khiếu nại:
台端如不服本處分，得依訴願法第14條第1項及第58條第1項規定，於處分書送達之次日起30日內，繕具訴願書經由本署向內政部提起訴願。
Ông (Bà) đối với biên bản này, nếu có bất kỳ ý kiến gì hoặc không đồng ý. Theo quy định tại mục 1 điều 14 và mục 1 điều 58 Luật Khiếu nại, Ông (Bà) có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận được biên bản này, qua cách thức gửi đơn đến Sở Di dân, chúng tôi sẽ chuyển tới Bội Nội chính xin đề nghị khiếu nại hành chính.   
正本/ Bản gốc： ○○君
副本/ Bản phụ：○○專勤隊、○○收容所、○○○
署長 莫 ○ ○
本案依分層負責規定授權業務主管決行

Căn cứ theo quy định về phân tầng phụ trách, cơ quan chủ quản được ủy quyền quyết định và thi hành án này.
署第三層決行
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